
 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ ĐỒNG YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 364/QĐ-UBND 

 

Đồng Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Thành lập các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã Đồng Yên 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

ngày 25/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025; 

Căn cứ Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12/10/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Kế hoạch số 1241/KH-UBND ngày 04/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân xã Đồng Yên về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031;  

Căn cứ Văn bản số 14/UBBC-TGV ngày 15/12/2025 của Ủy ban bầu cử tỉnh 

Tuyên Quang về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác tổ chức bầu cử; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07/01/2026  của Ủy ban nhân 

dân xã Đồng Yên về việc thành lập các khu vực bỏ phiếu; 

 Theo đề nghị của Phòng Văn hóa - Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 18 Tổ bầu cử để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn 

xã Đồng Yên, tương ứng với 18 khu vực bỏ phiếu đã được thành lập. Danh 

sách cụ thể các Tổ bầu cử và các thành viên được ban hành kèm theo Quyết 

định này. 

Điều 2. Các Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại 

khoản 2 Điều 25 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

số 85/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

83/2025/QH15 và Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12 tháng 10 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 

– 2031. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã, Ủy ban bầu cử xã Đồng Yên; 

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh, UBBC tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Thường trực Đảng uỷ xã;  

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ xã; 

- Ủy ban bầu cử xã; 

- Các ông, bà Trưởng thôn; 

- Phòng Văn hóa - Xã hội xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Chung 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐỒNG YÊN 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

Các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 

trên địa bàn xã Đồng Yên 

(Kèm theo Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Đồng Yên) 

------ 

TT 
Tổ bầu 

cử 

Khu vực 

bỏ phiếu 
Họ và tên 

Chức vụ trong 

tổ bầu cử 
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay 

Ghi 

chú 

1 

Tổ bầu 

cử số 

01 thôn 

Phố 

Cáo 

Khu vực bỏ 

phiếu số 01  

1. Ông Hoàng Ngọc Oánh Tổ trưởng Bí thư chi bộ thôn Phố Cáo  

2. Ông Đỗ Mạnh Việt Thư ký Giáo viên trường Cấp III Đồng Yên  

3. Ông Nguyễn Văn Trường Ủy viên Trưởng thôn Phố Cáo  

4. Ông Nguyễn Viết Sính Ủy viên Trưởng ban CTMT thôn Phố Cáo  

5. Bà Phạm Thị Hồng Ủy viên Giáo viên trường Mầm non Đồng Yên  

6. Ông Hoàng Văn Bảy Ủy viên Phó ban CTMT thôn Phố Cáo  

7. Ông Nguyễn Khắc Cường Ủy viên Chi uỷ viên chi bộ thôn Phố Cáo  

8. Bà Lù Thị Dung Ủy viên Bí thư Chi đoàn thôn Phố Cáo  

9. Bà Đặng Thị Dung Ủy viên Chi hội phó Phụ nữ thôn Phố Cáo  

10. Bà Nguyễn Thị Hồng Linh Ủy viên Chi hội phó Nông dân thôn Phố Cáo  

11. Ông Bùi Văn Đại Ủy viên Thôn đội trưởng thôn Phố Cáo  

12. Ông Đỗ Tuấn Sơn Ủy viên Tổ trưởng tổ 1 thôn Phố Cáo  

13. Ông Phạm Văn Mùi Ủy viên Tổ trưởng tổ 2 thôn Phố Cáo  

14. Ông Vũ Văn Dũng Ủy viên Tổ trưởng tổ 3 thôn Phố Cáo  

15. Ông Nguyễn Đức Luân Ủy viên Chi hội phó CCB thôn Phố cáo  

16. Bà Mai Thị Chắt Ủy viên Chi hội trưởng NCT thôn Phố Cáo  

 



2 

Tổ bầu 

cử số 

02 thôn 

Đồng 

Hương 

Khu vực bỏ 

phiếu số 02 

1. Ông Phạm Văn Phú Tổ trưởng Bí thư Chi bộ thôn Đồng Hương  

2. Bà Hoàng Thị Vươn Thư ký Giáo viên trường THCS Đồng Yên  

3. Ông Mai Văn Kiệm Ủy viên Trưởng thôn Đồng Hương  

4. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Ủy viên Giáo viên trường THCS Đồng Yên  

5. Bà Bế Thị Bích Ngoan Ủy viên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Đồng Hương  

6. Bà  Nguyễn Thị Kim Trong Ủy viên Chi hội trưởng Nông dân thôn Đồng Hương  

7. Ông Hoàng Văn Dược Ủy viên Thôn đội trưởng thôn Đồng Hương  

8. Ông Lương Văn Huỳnh Ủy viên Bí thư Chi đoàn thôn Đồng Hương  

9. Bà Vũ Thị Hương Ủy viên Nhân viên KN,KL,TY thôn Đồng Hương  

10. Ông Hoàng Văn Chế Ủy viên Cử tri thôn Đồng Hương  

11. Ông Hoàng Văn Mão Ủy viên Cử tri thôn Đồng Hương  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ bầu 

cử số 

03 thôn 

Bưa 

Khu vực bỏ 

phiếu số 03 

1. Ông Hoàng Văn Biết Tổ trưởng Bí thư chi bộ thôn Bưa  

2. Bà Vũ Thị Hoãn Thư ký Giáo viên trường Tiểu học Đông An  

3. Ông Hoàng Kim Sông Ủy viên Trưởng thôn Bưa  

4. Bà Hoàng Thị Sắc Ủy viên Phó Bí thư chi bộ thôn Bưa  

5. Bà Hoàng Thị Huế Ủy viên Giáo viên trường Mầm non Đồng Yên  

6. Ông Hoàng Đình Tự Ủy viên Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Bưa  

7. Ông Hoàng Văn Sưởng Ủy viên Đội trưởng đội 1 thôn Bưa  

8. Ông Hoàng Văn Nghề Ủy viên Đội trưởng đội 2 thôn Bưa  

9. Ông Hoàng Đình Hợp Ủy viên Đội trưởng đội 3 thôn Bưa  

10. Ông Nguyễn Minh Dự  Ủy viên Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn Bưa  

11. Ông Ma Hoàng Nguyễn Ủy viên Chi ủy viên chi bộ thôn Bưa  

12. Ông Hoàng Kim Oanh Ủy viên Chi hội trưởng NCT thôn Bưa  

13. Bà Nguyễn Thị Thu Hường Ủy viên Cử tri thôn Bưa  



14. Bà Hoàng Thị Hương Ủy viên Cử tri thôn Bưa  

15. Bà Hoàng Thị Thúy Ủy viên Giáo viên trường Mầm non Đồng Yên  

17. Ông Hoàng Văn Quát Ủy viên Thôn đội trưởng thôn Bưa  

18. Ông Hoàng Văn Lượn Ủy viên Tổ phó Tổ ANTT thôn Bưa  
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Tổ bầu 

cử số 

04 thôn 

An 

Xuân 

Khu vực bỏ 

phiếu số 04 

1. Ông Hoàng Trung Tĩnh Tổ trưởng Bí thư chi bộ Thôn An Xuân  

2. Bà Hà Thị Thiệp Thư ký Giáo viên trường Tiểu học Đông An  

3. Ông Hoàng Trọng Oánh Ủy viên Trưởng thôn An Xuân  

4. Ông Hoàng Văn Bích Ủy viên Trưởng ban CTMT thôn An Xuân  

5. Ông Nguyễn Hoàng Hải Ủy viên Tổ trưởng Tổ ANTT thôn An Xuân  

6. Bà Hoàng Thị Tính Ủy viên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn An Xuân  

7. Bà Phùng Thị Niềm Ủy viên Bí thư Chi đoàn thôn An Xuân  

8. Bà Bùi Thị Huyền Thư Ủy viên Giáo viên trường Tiểu học Đông An  

9. Ông Hoàng Kim Quỷnh Ủy viên Người có uy tín thôn An Xuân  

10. Ông Đinh Thế Song Ủy viên Chi hội trưởng CCB thôn An Xuân  

11. Ông Nguyễn Ngọc Thuyết Ủy viên Chi hội trưởng NCT thôn An Xuân  

12. Bà Nguyễn Thị Lan Ủy viên Nhân viên Y tế thôn An Xuân  

13. Ông Hoàng Văn Hòa Ủy viên Thôn đội trưởng thôn An Xuân  

14. Ông Hoàng Lê Lại Ủy viên Cử tri thôn An Xuân  

15. Ông Bùi Văn Phượng Ủy viên Tổ phó Tổ ANTT thôn An Xuân  

   1. Bà Hoàng Thị Bình Tổ trưởng Bí thư chi bộ thôn Thượng An  

2. Bà Vương Thị Mùi Thư ký Giáo viên trường Tiểu học Đông An  

3. Ông Nguyễn Văn Sáng Ủy viên Trưởng thôn Thượng An  

4. Ông Mai Văn Tản Ủy viên Trưởng ban CTMT thôn Thượng An  

5. Ông Nguyễn Hữu Thành Ủy viên Chi hội trưởng CCB thôn Thượng An  



 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Tổ bầu 

cử số 

05 thôn 

Thượng 

An 

 

 

 

 

 

Khu vực bỏ 

phiếu số 05 

6. Bà Hứa Thị Thon Ủy viên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Thượng An  

7. Ông Hoàng Văn Đạt Ủy viên Bí thư chi đoàn thôn Thượng An  

8. Ông Nguyễn Văn Tiền Ủy viên Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Thượng An  

9. Ông Nông Văn Tích Ủy viên Đội trưởng đội 5, thôn Thượng An  

10. Ông Nguyễn Quang Thuộc Ủy viên Người có uy tín thôn Thượng An  

11. Ông Nguyễn Văn Cường Ủy viên Cử tri thôn Thượng An  

12. Ông Nông Văn Nghề Ủy viên Hiệu phó trường Tiểu học Đông An  

13. Ông Mai Văn Hùng Ủy viên Giáo viên trường THCS Đồng Yên  

14. Ông Vương Văn Minh Ủy viên Đội trưởng đội 1, thôn Thượng An  

15. Ông Hà Văn Vui Ủy viên Thôn đội trưởng thôn Thượng An  

16. Ông Nguyễn Văn Ngôn Ủy viên Tổ viên Tổ ANTT thôn Thượng An  
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Tổ bầu 

cử số 

06 thôn 

Đồng 

Kem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực bỏ 

phiếu số 06 

1. Ông Hoàng Đức Diễn Tổ trưởng Trưởng thôn Đồng Kem  

2. Ông Đinh Văn Thành Thư ký Giáo viên trường THCS Đồng Yên  

3. Bà Hoàng Thị Thúy Quỳnh Ủy viên Trưởng ban CTMT thôn Đồng Kem  

4. Ông Mạc Đình Giác Ủy viên Chi hội trưởng NCT thôn Đồng Kem  

5. Ông Nguyễn Văn San Ủy viên Thôn đội trưởng thôn Đồng Kem  

6. Ông Triệu Đức Ảnh Ủy viên Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Đồng Kem  

7. Bà Hoàng Thị Thủy Ủy viên Bí thư chi đoàn thôn Đồng Kem  

8. Bà Hoàng Thị Hạnh Ủy viên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Đồng Kem  

9. Ông Nguyễn Quang Vinh Ủy viên Chi hội trưởng CCB thôn Đồng Kem  

10. Bà Mạc Thị Miến Ủy viên Chi hội trưởng Nông dân thôn Đồng Kem  

11. Bà Phạm Thị Sáu Ủy viên Nhân viên Y tế thôn Đồng Kem  

12. Ông Nguyễn Văn Chương Ủy viên Chi ủy viên chi bộ thôn Đồng Kem  

13. Ông Đỗ Sơn Hải Ủy viên Đội trưởng đội 4, thôn Đồng Kem  



14. Bà Hoàng Thị Thu Ủy viên Đội trưởng đội 2, thôn Đồng Kem  

15. Bà Phạm Thị Hồng Ủy viên Giáo viên trường Mầm non Đồng Yên  
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Tổ bầu 

cử số 

07 thôn 

Đồng 

Mừng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực bỏ 

phiếu số 07 

1. Ông Đỗ Xuân Xinh Tổ trưởng Trưởng thôn Đồng Mừng  

2. Ông Bùi Văn Hùng Thư ký Hiệu trưởng Trường TH Đông An  

3. Bà Trần Thị Thanh Ủy viên Trưởng ban СТMТ thôn Đồng Mừng  

4. Ông Nguyễn Ngọc Ký Ủy viên Thôn đội trưởng thôn Đồng Mừng  

5. Bà Hoàng Thị Vân Dung  Ủy viên Chi hội trưởng Nông dân thôn Đồng Mừng  

6. Bà Đặng Thị Dần Ủy viên Nhân viên Y tế thôn Đồng Mừng  

7. Bà Lý Thị Quyên Ủy viên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Đồng Mừng  

8. Ông Nguyễn Văn Chu Ủy viên Chi hội trưởng CCB thôn Đồng Mừng  

9. Bà Hoàng Thị Oanh Ủy viên Chi hội trưởng NCT thôn Đồng Mừng  

10. Ông Trần Thanh Tùng Ủy viên Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Đồng Mừng  

11. Bà Hà Thị Thanh Ủy viên Chi ủy viên chi bộ thôn Đồng Mừng  

12. Ông Nguyễn Thế Hợp Ủy viên Đội trưởng đội 3, thôn Đồng Mừng  

13. Ông Nông Hoàng Thuận Ủy viên Đội trưởng đội 1, thôn Đồng Mừng  

14. Ông Hoàng Tiến Tư Ủy viên Nhân viên KN, KL, TY thôn Đồng Mừng   

15. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Ủy viên Giáo viên trường Mầm non Đồng Yên  
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Tổ bầu 

cử số 

08 thôn 

Kè 

Nhạn 

 

 

 

 

 

Khu vực bỏ 

phiếu số 08 

1. Bà: Hoàng Trọng Trách Tổ trưởng Trưởng thôn Kè Nhạn  

2. Ông Phạm Mạnh Dũng Thư ký Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Long  

3. Bà Dương Thị Huyền Ủy viên Trưởng Ban СТMТ thôn Kè Nhạn  

4. Ông Nguyễn Trung Tin Ủy viên Thôn đội trưởng thôn Kè Nhạn  

5. Bà Lý Thị Óng Ủy viên Bí thư Chi đoàn thôn Kè Nhạn  

6. Bà Hoàng Thị Khôn Ủy viên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Kè Nhạn  

7. Ông Lý Hữu Tươi Ủy viên Chi hội trưởng CCB thôn Kè Nhạn  

8. Bà Hoàng Thị Thúy Ủy viên Nhân viên Y tế thôn Kè Nhạn  



9. Ông Vi Văn Huynh Ủy viên Chi ủy viên chi bộ thôn Kè Nhạn  

10. Ông Hoàng Quốc Huynh Ủy viên Tổ trưởng Tổ ANTT Kè Nhạn  

11. Bà Đinh Thị Phương Ủy viên Giáo viên trường Tiểu học Yên Long  

12. Bà Nguyễn Thị Thổ Ủy viên Cử tri thôn Kè Nhạn  

13.  Ông Vi Văn Thực Ủy viên Đội trưởng đội 4, thôn Kè Nhạn  

14. Ông Mạc Đình Hon Ủy viên Đội trưởng đội 3, thôn Kè Nhạn  

15. Ông Đỗ Trung Đức Ủy viên Tổ viên Tổ ANTT thôn Kè Nhạn  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Tổ bầu 

cử số 

09 thôn 

Vĩnh 

Ban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực bỏ 

phiếu số 09 

1. Ông Đỗ Văn Hiển Tổ trưởng Trưởng thôn Vĩnh Ban  

2. Bà Phạm Thị Vân Thư ký Giáo viên trường THCS Vĩnh Phúc  

3. Ông  Hà Cao Bằng Ủy viên Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Ban  

4. Bà Nguyễn Thị Nhạn Ủy viên Giáo viên trường THCS Vĩnh Phúc  

5. Bà Vi Thị Nơi Ủy viên Trưởng ban СТMТ thôn Vĩnh Ban  

6. Bà Hoàng Thị Tim Ủy viên Bí thư chi đoàn thôn Vĩnh Ban  

7. Ông Lý Hữu Toàn Ủy viên Tổ phó Tổ ANTT thôn Vĩnh Ban  

8. Bà Lê Thị Oanh Ủy viên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Vĩnh Ban  

9. ông Nguyễn Quang Huy Ủy viên Chi hội trưởng CCB thôn Vĩnh Ban  

10. Bà Nguyễn Thị Thơ Ủy viên Đội trưởng đội 2, thôn Vĩnh Ban  

11. Bà Hà Thị Phải Ủy viên Đội trưởng đội 3, thôn Vĩnh Ban  

12. Ông Đỗ Văn Độ Ủy viên Tổ viên Tổ ANTT thôn Vĩnh Ban  

13. Bà Hoàng Thị Hiếu Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Ban  

14. Bà Hoàng Thị Phiến Ủy viên Chi hội trưởng Nông dân thôn Vĩnh Ban  

15. Ông Triệu Thái Bình Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Ban  

 

 

 

 

 

 

1. Ông Lê Văn Hải Tổ trưởng Trưởng thôn Vĩnh Tâm  

2. Bà Hoàng Thị Túy Thư ký Hiệu phó trường Mầm non Vĩnh Phúc  



 

 

 

10 

 

Tổ bầu 

cử số 

10 thôn 

Vĩnh 

Tâm 

 

 

 

Khu vực bỏ 

phiếu số 10 

3. Bà La Hoàng Dung Ủy viên Trưởng ban CTMT thôn Vĩnh Tâm  

4. Ông Đỗ Mạnh Cường Ủy viên Chi hội trưởng CCB thôn Vĩnh Tâm  

5. Ông Hoàng Văn Huyền Ủy viên Thôn đội trưởng thôn Vĩnh Tâm  

6. Bà Nguyễn Thị Ngà Ủy viên Đội trưởng đội 1, thôn Vĩnh Tâm  

7. Bà La Thị Cúc Ủy viên Chi hội phó Phụ nữ thôn Vĩnh Tâm  

8. Ông Mạc Văn Chung Ủy viên Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Vĩnh Tâm  

9. Ông Bùi Văn Nam Ủy viên Tổ phó Tổ ANTT thôn Vĩnh Tâm  

10. Ông Dương Văn Tuyên Ủy viên Tổ viên Tổ ANTT thôn Vĩnh Tâm  

11. Ông Vũ Văn Hiền Ủy viên Đội trưởng đội 4, thôn Vĩnh Tâm  

12. Ông Vũ Văn Đằng Ủy viên Đội trưởng đội 3, thôn Vĩnh Tâm  

13. Bà Hoàng Thị Nhíp Ủy viên Giáo viên Trường THCS Vĩnh Phúc  

 

11 

 

Tổ bầu 

cử số 

11 thôn 

Vĩnh 

Xuân 

 

Khu vực bỏ 

phiếu số 11 

1. Ông Đỗ Văn Hoan Tổ trưởng Trưởng thôn Vĩnh Xuân  

2. Ông Đỗ Văn Khoa Thư ký Giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Phúc  

3. Ông Hoàng Văn Quế Ủy viên Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Xuân  

4. Bà Hoàng Thị Sứ Ủy viên Trưởng ban CTMT thôn Vĩnh Xuân  

5. Bà Thàm Thị Bày Ủy viên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Vĩnh Xuân  

6. Bà Đỗ Thị Bên Ủy viên Phó thôn Vĩnh Xuân  

7. Bà Linh Thị Tốt Ủy viên Chi hội trưởng Nông dân thôn Vĩnh Xuân  

8. Bà La Thị Huế Ủy viên Bí thư chi đoàn thôn Vĩnh Xuân  

9. Bà Lê Hồng Vân Ủy viên Chi hội trưởng CCB thôn Vĩnh Xuân  

10. Ông Vũ Mạnh Chủng Ủy viên Cán bộ KN,KL,TY thôn Vĩnh Xuân  

11. Bà Đinh Thị Trang Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Xuân  

12. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Xuân  

13. Ông Nguyễn Văn Thuận Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Xuân  



14. Bà Ma Thị Thủy Ủy viên Chi hội phó Phụ nữ thôn Vĩnh Xuân  

15. Ông Hoàng Thái Học Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Xuân  

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Tổ bầu 

cử số 

12 thôn 

Vĩnh 

Chúa 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực bỏ 

phiếu số 12 

1. Ông Vũ Xuân Hải Tổ trưởng Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Chúa  

2. Bà Sằm Thị Mỹ Nhung Thư ký Chuyên viên Ban xây dựng Đảng  

3. Ông Hoàng Ngọc Khuya Ủy viên Trưởng thôn Vĩnh Chúa  

4. Ông Mạc Văn Toản Ủy viên Trưởng ban CTMT thôn Vĩnh Chúa  

5. Ông Ngô Xuân Nhất Ủy viên Chi hội trưởng CCB thôn Vĩnh Chúa  

6. Bà Hoàng Thị Than Ủy viên Đội trưởng đội 4, thôn Vĩnh Chúa  

7. Bà Lê Thị Tâm Ủy viên Chi hội trưởng nông dân thôn Vĩnh Chúa  

8. Ông Mạc Văn Huyến Ủy viên Bí thư Chi đoàn thôn Vĩnh Chúa  

9. Bà Lương Thị Nim Ủy viên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Vĩnh Chúa  

10. Bà Hoàng Thị Biên Ủy viên Thôn đội trưởng thôn Vĩnh Chúa  

11. Ông Hoàng Thái Nga Ủy viên Tổ ANTT thôn Vĩnh Chúa  

12. Bà Ma Thị Đỉnh Ủy viên Nhân viên Y tế thôn thôn Vĩnh Chúa  

13. Ông Hoàng Văn Ngọc Ủy viên CB Không chuyên trách xã  

14. Ông Vũ Đức Ứng Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Chúa  

15. Bà Lục Diệu Thúy Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Chúa  

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

Tổ bầu 

cử số 

13 thôn 

Vĩnh 

Gia 

 

 

 

 

Khu vực bỏ 

phiếu số 13 

1. Ông Trần Ngọc Quỳnh Tổ trưởng Trưởng thôn Vĩnh Gia  

2. Bà Lưu Thị Hương Thư ký Hiệu trưởng trường Mầm non Vĩnh Phúc  

3. Ông Hoàng Ngọc Bát Ủy viên Trưởng ban CTMT thôn Vĩnh Gia  

4. Bà Hoàng Thị Nhung Ủy viên Chi hội phó Phụ nữ thôn Vĩnh Gia  

5. Ông Hoàng Văn Tiến Ủy viên Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Vĩnh Gia  

6. Bà Hoàng Thị Nội Ủy viên Nhân viên Y tế thôn Vĩnh Gia  

7. Bà Hoàng Thị Thu Hường Ủy viên Bí thư Chi đoàn thôn Vĩnh Gia  



8. Ông Nguyễn Tiến Dũng Ủy viên Chi hội trưởng CCB thôn Vĩnh Gia  

9. Bà Hoàng Thị Hạt Ủy viên Đội trưởng đội 2 thôn Vĩnh Gia  

10. Bà Hoàng Thị Kim Phần Ủy viên Cán bộ không chuyên trách xã  

11. Ông Hoàng Văn Huấn Ủy viên Thôn đội trưởng thôn Vĩnh Gia  

12. Bà Hoàng Thị Út Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Gia  

13. Ông Hoàng Văn Huệ Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Gia  

14. Ông Hoàng Văn Biết Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Gia  

15. Bà Nguyễn Thị Lệnh Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Gia  

16. Ông Hoàng Xuân Quang Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Gia  

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Tổ bầu 

cử số 

14 thôn 

Vĩnh 

Sơn 

 

 

 

 

 

 

Khu vực bỏ 

phiếu số 14 

1. Ông Giàng Quáng Dìn Tổ trưởng Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Sơn  

2. Ông Đỗ Minh Thế  Thư ký Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Thành  

3. Bà Nguyễn Thị Tâm Ủy viên Trưởng ban CTMT thôn Vĩnh Sơn  

4. Ông Giàng Xín Mai Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Sơn  

5. Ông Ấu Quý Đôn Ủy viên Tổ phó Tổ ANTT thôn Vĩnh Sơn  

6. Ông Thèn Văn Xanh Ủy viên Tổ viên Tổ ANTT thôn Vĩnh Sơn  

7. Ông Lý Diêm Phẩu Ủy viên Chi hội trưởng Nông dân thôn Vĩnh Sơn  

8. Ông Thào Seo Hùng Ủy viên Bí thư Chi đoàn thôn Vĩnh Sơn  

9. Ông Hoàng Văn Tấm Ủy viên Chi hội trưởng NCT thôn Vĩnh Sơn  

10. Ông Ma Quáng Vần Ủy viên Chi hội trưởng CCB thôn Vĩnh Sơn  

11. Bà Thàm Thị Liên Ủy viên Nhân viên Y tế thôn Vĩnh Sơn  

12. Ông Vàng Quáng Thành Ủy viên Đội trưởng đội 7, thôn Vĩnh Sơn  

13. Ông Giàng Quáng Phủ Ủy viên Đội trưởng đội 8, thôn Vĩnh Sơn  

14. Ông Sin Văn Thào Ủy viên Đội trưởng đội 9, thôn Vĩnh Sơn  

15. Ông Thào Văn Diu Ủy viên Đội trưởng đội 10, thôn Vĩnh Sơn  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ bầu 

cử số 

15 thôn 

Vĩnh 

Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực bỏ 

phiếu số 15 

1. Ông Nguyễn Đức Thùy Tổ trưởng Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Thành  

2. Bà Nguyễn Minh Huế Thư ký Giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Thành  

3. Ông Hoàng Phong Thương Ủy viên Trưởng thôn Vĩnh Thành  

4. Ông Sằm Quy Nhơn Ủy viên Phó Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Thành  

5. Ông Hoàng Văn Lưu Ủy viên Chi ủy viên chi bộ thôn Vĩnh Thành  

6. Bà Hoàng Thị Lệ Ủy viên Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Vĩnh Thành  

7. Ông Nguyễn Hùng Vương Ủy viên Tổ viên Tổ ANTT thôn Vĩnh Thành  

8. Ông Sằm Văn Quang Ủy viên Thôn đội trưởng thôn Vĩnh Thành  

9. Bà Nguyễn Thị Hải Sao Ủy viên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Vĩnh Thành  

10. Ông Sằm Việt Khánh Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Thành  

11. Bà Hoàng Thị Khương Ủy viên Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Vĩnh Thành  

12. Ông Nguyễn Văn Thái Ủy viên Đội trưởng đội 1, thôn Vĩnh Thành  

13. Bà La Thị Hoài, Ủy viên Đội trưởng đội 3, thôn Vĩnh Thành  

14. Bà Hoàng Thị Chiêm Ủy viên Đội trưởng đội 5, thôn Vĩnh Thành  

15. Ông Nguyễn Trọng Thiên Ủy viên Đội trưởng đội 6, thôn Vĩnh Thành  

16. Ông Ấu Quyết Định Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Thành  

17. Bà Hoàng Thị Vân Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Thành  

 

 

 

16 

 

Tổ bầu 

cử số 

16 thôn 

Vĩnh 

Chùng 

 

 

Khu vực bỏ 

phiếu số 16 

1. Ông Lục Minh Đức Tổ trưởng Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Chùng  

2. Bà Hoàng Thị Tính Thư ký 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính 

công xã Đồng Yên 

 

3. Ông Trương Văn Linh Ủy viên Trưởng thôn Vĩnh Chùng  

4. Bà Hoàng Thị Vân Ủy viên Trưởng ban CTMT thôn Vĩnh Chùng  

5. Ông Liệu Thanh Hôn Ủy viên Chi hội trưởng CCB thôn Vĩnh Chùng  

6. Bà Lục Thị Chuyền Ủy viên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Vĩnh Chùng  

7. Bà Hoàng Thị Thoan Ủy viên Nhân viên Y tế thôn Vĩnh Chùng  



8. Ông Đặng Văn Nguyên Ủy viên Bí thư Chi đoàn thôn Vĩnh Chùng  

9. Ông Trương Đình Cảnh Ủy viên Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Vĩnh Chùng  

10. Ông Trương Văn Long Ủy viên Đội trưởng đội 1, thôn Vĩnh Chùng  

11. Ông Trương Văn Nguyên Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Chùng  

12. Bà Hoàng Thị Nhớ Ủy viên Đội trưởng đội 1, thôn Vĩnh Chùng  

13. Ông Bàn Văn Nìu Ủy viên Đội trưởng đội 3, thôn Vĩnh Chùng  

14. Ông Hoàng Chung Văn Ủy viên Chỉ ủy viên chi bộ thôn Vĩnh Chùng  

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

Tổ bầu 

cử số 

17 thôn 

Vĩnh 

Chà 

 

 

 

 

 

 

Khu vực bỏ 

phiếu số 17 

1. Bà Hoàng Thị Nơi Tổ trưởng Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Chà  

2. Bà Nguyễn Thị Liễu Thư ký Phó Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Phúc  

3. Ông Tho Văn Thắng Ủy viên Trưởng thôn Vĩnh Chà  

4. Ông Tho Văn Nghi Ủy viên Trưởng ban CTMT thôn Vĩnh Chà  

5. Ông Dương Hữu Dưỡng Ủy viên Chi hội trưởng CCB thôn Vĩnh Chà  

6. Bà Đỗ Thị Biển Ủy viên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Vĩnh Chà  

7. Bà Triệu Thị Triều Ủy viên Đội trưởng đội 4, thôn Vĩnh Chà  

8. Bà Dương Thị Ngân Ủy viên Bí thư Chi đoàn thôn Vĩnh Chà  

9. Ông Hứa Việt Trình Ủy viên Tổ viên Tổ ANTT thôn Vĩnh Chà  

10. Ông Lò Văn Kỳ Ủy viên Đội trưởng đội 3, thôn Vĩnh Chà  

11. Ông Lò Văn Thế Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh Chà  

12. Bà Lò Thị Sáng Ủy viên Đội trưởng đội 2, thôn Vĩnh Chà  

 

 

 

18 

 

Tổ bầu 

cử số 

18 thôn 

Vĩnh 

An 

 

 

 

Khu vực bỏ 

phiếu số 18 

1. Ông Ấu Đức Dũng  Tổ trưởng Bí thư chi bộ thôn Vĩnh An  

2. Bà Phạm Thị Vân Thư ký Giáo viên trường THCS Vĩnh Phúc  

3. Bà Đặng Thị Mừng Ủy viên Trưởng thôn Vĩnh An  

4. Bà Hoàng Thị Xuân Ủy viên Trưởng ban CTMT thôn Vĩnh An  

5. Ông Lê Đình Tin Ủy viên Chi hội trưởng CCB thôn Vĩnh An  



6. Bà Hoàng Thị Đợi Ủy viên Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Vĩnh An  

7. Ông Nguyễn Văn Quân Ủy viên Bí thư Chi đoàn thôn Vĩnh An  

8. Ông Bùi Long Thủy Ủy viên Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Vĩnh An  

9. Bà Nguyễn Thị Liên Ủy viên Đội trưởng đội 2, thôn Vĩnh An  

10. Ông Bùi Thế Phương Hào Ủy viên Chi hội trưởng Nông dân thôn Vĩnh An  

11. Ông Trần Đức Việt Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh An  

12. Bà Lương Thị Huế Ủy viên Cử tri thôn Vĩnh An  
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